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NGHỊ QUYẾT
QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI LƯU HỌC SINH LÀO THUỘC DIỆN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG THEO THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI TỈNH BẮC GIANG
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 24/2018/TT-BTC ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện hiệp định) học tập tại Việt Nam;
Xét Tờ trình số 169/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (viết tắt là lưu học sinh Lào) thuộc diện đào tạo, bồi dưỡng theo thỏa thuận hợp tác với tỉnh Bắc Giang.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Lưu học sinh Lào tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo thỏa thuận hợp tác với tỉnh Bắc Giang.
2. Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng lưu học sinh Lào thuộc diện đào tạo, bồi dưỡng theo thỏa thuận hợp tác với tỉnh Bắc Giang.
Điều 3. Nguyên tắc thực hiện chính sách hỗ trợ
1. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao tiếp nhận, quản lý và thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với lưu học sinh Lào (sau đây viết tắt là cơ quan chủ trì) lập dự toán, quản lý kinh phí, chi trả cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và cho lưu học sinh Lào, quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các quy định liên quan và Nghị quyết này đảm bảo đúng mục đích, có hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng chế độ.
2. Lưu học sinh Lào đang được hưởng các chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng của Chính phủ Việt Nam, các địa phương và các cơ quan, tổ chức khác của Việt Nam từ ngân sách nhà nước thì không được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nghị quyết này.
3. Các trường hợp thôi hưởng chính sách hỗ trợ: Kéo dài, vượt thời gian đào tạo theo quy định (trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và Tỉnh trưởng chủ quản tại Lào); vi phạm pháp luật Việt Nam, pháp luật Lào và các quy định của cơ sở đào tạo đến mức bị đình chỉ học tập.
Điều 4. Phương thức thực hiện chính sách hỗ trợ
1. Hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, lưu trú: Do các cơ quan chủ trì ký hợp đồng với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và chi trả cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.
2. Hỗ trợ phí cấp thị thực: Căn cứ vào chứng từ thu phí cấp thị thực của cơ quan chức năng, cơ quan chủ trì chi trả trực tiếp cho lưu học sinh Lào.
3. Hỗ trợ sinh hoạt phí hằng tháng: Lưu học sinh Lào sử dụng để tự chi trả tiền ăn, trang phục, tiền tiêu vặt, học phẩm và các chi phí cá nhân khác. Mức chi được tính theo tháng; trường hợp khóa đào tạo có tháng lẻ ngày thì tháng lẻ ngày có trên 15 ngày được chi hỗ trợ cả tháng, tháng lẻ ngày có dưới 15 ngày được chi hỗ trợ 1/2 tháng. Cơ quan chủ trì chi trả trực tiếp cho lưu học sinh Lào.
Lưu học sinh Lào sau khi tốt nghiệp các chương trình đào tạo, được thực tập tay nghề tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong thời gian dưới 06 tháng thì tiếp tục được hỗ trợ sinh hoạt phí hằng tháng theo mức quy định tại điểm g khoản 2 Điều 5 Nghị quyết này.
4. Hỗ trợ trang cấp ban đầu: Để lưu học sinh Lào trang bị một số đồ dùng cá nhân, được cấp một lần để sử dụng trong cả khóa học. Trường hợp mất hoặc hư hỏng sẽ không được cấp lại; trường hợp đã được hỗ trợ khi học tiếng Việt để dự thi tuyển, xét tuyển vào các bậc học thì không hỗ trợ khi vào bậc học chính thức. Cơ quan chủ trì chi trả trực tiếp cho lưu học sinh Lào.
5. Hỗ trợ chi phí đi lại; hỗ trợ thực tập, viết khóa luận, báo cáo tốt nghiệp cuối khóa; hỗ trợ nhân kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam và Quốc khánh Lào, Tết cổ truyền Việt Nam và Tết cổ truyền Lào: Do cơ quan chủ trì chi trả trực tiếp cho lưu học sinh Lào theo định mức khoán.
Điều 5. Nội dung, mức hỗ trợ và nguồn kinh phí
1. Hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, lưu trú và phí cấp thị thực.
2. Hỗ trợ sinh hoạt phí
a) Đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng: 3.080.000 đồng/người/tháng.
b) Đào tạo trình độ đại học: 3.630.000 đồng/người/tháng.
c) Đào tạo trình độ sau đại học: 4.110.000 đồng/người/tháng.
d) Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn có thời gian từ 3 tháng đến dưới 12 tháng: 4.820.000 đồng/người/tháng.
đ) Học tiếng Việt để dự thi tuyển, xét tuyển trung cấp, cao đẳng, đại học: 2.460.000 đồng/người/tháng.
e) Học tiếng Việt để dự thi tuyển, xét tuyển sau đại học: 2.900.000 đồng/người/tháng.
g) Thực tập tay nghề tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh Bắc Giang dưới 6 tháng, được tiếp tục hỗ trợ sinh hoạt phí hằng tháng theo mức hỗ trợ từng trình độ đào tạo tương ứng quy định tại điểm a, b, c, d, khoản 2 Điều này.
3. Hỗ trợ trang cấp ban đầu và chi phí đi lại
a) Hỗ trợ trang cấp ban đầu
Đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học: 4.480.000 đồng/người.
Học tiếng Việt; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn có thời gian từ 3 tháng đến dưới 12 tháng: 3.580.000 đồng/người.
b) Chi phí đi lại: 1.000.000 đồng/người/01 lần (gồm lượt đi và lượt về).
Đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học: Hỗ trợ 02 lần/khóa học.
Học tiếng Việt; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn có thời gian từ 3 tháng đến dưới 12 tháng: Hỗ trợ 01 lần/khóa học.
4. Hỗ trợ thực tập, viết khóa luận, báo cáo tốt nghiệp cuối khóa (áp dụng đối với đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, sau đại học): 1.500.000 đồng/người.
5. Hỗ trợ nhân kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam và Quốc khánh Lào, Tết cổ truyền Việt Nam và Tết cổ truyền Lào: 150.000 đồng/người/ngày (số ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của Chính phủ Lào và Việt Nam hằng năm).
6. Nguồn kinh phí: Ngân sách cấp tỉnh.
Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Khóa XIX, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2023./.
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